
 

 

 

 

                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                            ĐỘC LẬP  TỰ DO  HẠNH PHÚC 

                      -------------oOo------------ 

                 
BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ 

KIỂM NGHIỆM CHẤT LƯỢNG NƯỚC THÀNH PHẨM 

(Tháng 09 năm 2025) 

 

- Công ty Cổ phần Nước và Môi trường Mang thít 

- Địa chỉ: Tổ 1, khóm 1, Xã Cái Nhum, tỉnh Vĩnh Long. 

                       

- Địa điểm lấy mẫu:  

 + 01 mẫu tại Bể chứa nước sạch sau xử lý – Mã số mẫu: 0550.25. 

 + 02 mẫu tại hộ sử dụng nước - Mã số mẫu: 0551.25 – 0552.25. 

- Ngày lấy mẫu: 16/09/2025. 

- Phiếu kiểm nghiệm số:90;91;92/KSBT-XN-CĐHA-TDCN, ngày 22/09/2025 

của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Vĩnh Long. 

 

TT THÔNG TIN DIỄN GIẢI 

01 Tổng số mẩu xét nghiệm 03 mẫu 

02 Tổng số mẩu đạt quy chuẩn 03 mẫu 

03 Tổng số chỉ tiêu kiểm nghiệm 
10 chỉ tiêu giám sát nhóm A/01 mẫu 

00 chỉ tiêu giám sát nhóm B/01 mẫu 

04 Tổng số chỉ tiêu đạt quy chuẩn 
10 chỉ tiêu giám sát nhóm A/01 mẫu 

00 chỉ tiêu giám sát nhóm B/01 mẫu 

05 Các chỉ tiêu không đạt Không 

 

Ghi chú: 

             - 10 chỉ tiêu giám sát nhóm A/QCVN 01-1:2024/BYT: Amoni, độ oxi 

hóa, Arsen, Clo dư, Màu sắc, mùi vị, pH, độ đục, Coliform tổng cộng, E.coli 
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Md sd mdu: 0550.25

COng ty cO phan nudc vd m6i tru0rng Mang Thit

T6 l, Kh6m l, Xa C6i Nhum, tinh VTnh Long

Nufc s3ch - tliu ngudn, t4i nhh m6y

ldv x 2lit, 2c1v x 500m1

t61091202s

Dlmg trong chai nhlra

chf thich:
- (+): Ph€p thir dA dugc c6ng nhfln pht hqp theo ti6u chu6n ISO/IEC 17025.2017.
- (1): KCt qu6 do C0ng ty TNHH TENTAMUS VIET NAM thgc hign.
- <1 CFU/100 mL: Dugc xem nhu ld khOng ph6t hiQn.
- Tham chitiu Quy chuAn k! thuflt quOc gia G ch6t tugng nudc spch srl dgng cho mgc dich sinh hopt

QCVN 0l-l.2024lBYT do B0 Y tC ban hdnh.
- Kdt qud nay chi cd gid tri ffAn mdu kidm nghiQm.

[**iTA 
XN-cEHA-rDCN

ndm 2025

vrLAS 853

KET QUA KIIM NGHIEM

stt Chi ti6u Phuong ph6p K6t qui Ti6u chu6n . Nglv
ki6m nghiQm

Amoni (NH: vd NH4+ tinh theo N) us-EPA 1997-3s0.2
trftdrtg ph6t hiQn
LOQ:0,02mg/L < I mg/L 1610912025

2 Chi s6 Pecmanganate (<IQ 6xi h6a) TC\rN 6186-1996 1,09 mg/L <2mglL 16109t2025

J Clo du r{erck (Pico CLz DPD No.01 0,56 mg& 0,2 - 1,0 mg/L 1610912025

4 Mhu sEc SMEWW 2120 C:2023(*)
Kh6ng ph6t hiQn
LOQ: s TCU

< 15 TCU 16/0912025

5 Miri vi CAm quan Kh6ng c6 mti vl lp Kh6ng c6 mii vf lp 161091202s

6 pH TCVNr 6492-201 l(*) 6,60 6,0 - 8,5 16109/202s

7 EQ dpc SMEWW 21308:2023(*) Kh6ng ph6t hiQn
LOQ:0,9NTU

<2NTU 161091202s

8 Arsen SMEWW 3030E:2023 &
SMEWW 31258.2023(l)

Kh6ng ph6t hiCn
LOQ:0,001 mg/L

< 0,01 mgll t7/0912025

9 Colifurm t6ng cQng TC\IN 6187-1:2019(*) <lCFU/100 mL 1 CFU/100 mL t6/0912025

10 E.coli TC\,rN 6187-l:2019(*) <ICFU/100 mL 1 CFU/I00 mL 16/0912025

/tRuxo tatl r
ruihsqN siil'dt['1

Tuydt Nhung

D/C: 56 24, Hirng Vuong, PhudngLong Ch6u, finh Vinh Long.
ET: (0270) 3822431- Fax: (0270) 3831074 - Email:xetnghiemdpvl@gmail.com Trang: I I I
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